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BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II

CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG

CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Luật giáo dục, được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 2 tháng 12 năm 1998;

2. Nghị định của chính phủ số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

3. Thông tư liên tịch số 30/2003/TTLT/BGD&ĐT – BYT ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế, xác định giá trị tương đương văn bằng và liên thông chuyển đổi giữa các loại hình đào tạo sau đại học ngành y tế;

4. Quyết định số 1637/2001/QĐ-BYT ngày 25 tháng 5 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế đào tạo chuyên khoa cấp II sau đại học;

5. Quyết định số 4305/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế 

6. Quyết định số 4306/2003/QĐ-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2003 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I, bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp II, và bằng tốt nghiệp nội trú bệnh viện trong lĩnh vực y tế.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT 

A. CÁC MÔN HỌC CHUNG:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	1. 
	
	Tin học nâng cao
	4
	2
	2

	2. 
	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khỏe
	4
	4
	0

	3. 
	
	Phương pháp giảng dạy y học
	4
	4
	0

	Tổng cộng
	12
	10
	2


B. CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ:

	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	
	                    1. Môn Cơ sở:
	
	
	

	1. 
	
	Giải phẫu đầu mặt cổ
	4
	3
	1

	2. 
	
	Sinh lý bệnh - Miễn dịch cơ bản
	4
	3
	1

	
	                             2. Môn hỗ trợ
	
	
	

	3. 
	
	Ung thư
	4
	2
	2

	Tổng cộng
	12
	8
	4



C. CÁC MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH:
	STT
	Mã số
	Tên môn học/Học phần
	ĐVHT
	Phân bố

	
	
	
	
	LT
	TH

	CHUYÊN NGÀNH TAI MŨI HỌNG
	
	
	

	1. 
	
	Bệnh lý tai
	9
	2
	7

	2. 
	
	Bệnh lý mũi xoang 
	9
	2
	7

	3. 
	
	Bệnh lý họng thanh thực quản
	9
	2
	7

	4. 
	
	Chấn thương Tai Mũi Họng
	9
	2
	7

	5. 
	
	Ung thư Tai Mũi Họng
	9
	2
	7

	6. 
	
	Thăm dò chức năng Tai Mũi Họng
	9
	2
	7

	Tổng cộng
	54
	12
	42


D. Đánh giá tốt nghiệp

- Thi lý thuyết và thực hành:
10 đơn vị học trình.
- Luận án:
20 đơn vị học trình. 


Tổng cộng: 108 đơn vị học trình.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

(Các môn học)

I. CÁC MÔN HỌC CHUNG
1. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy: Khoa Y tế công cộng.


 PGS.TS. Phạm Thị Tâm


PGS.TS. Phạm Hùng Lực.
Mục tiêu môn học

+ Cung cấp cho học viên phương pháp xử lý số liệu thống kê.

+ Trình bày các kết quả nghiên cứu, các báo cáo khoa học bằng máy tính và projector.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Các thao tác cơ bản để sử dụng Excel
	12
	4
	8

	2
	Giới thiệu các hàm thông dụng và các hàm thống kê
	12
	4
	8

	3
	Cơ sở dữ liệu: giới thiệu và thiết kế
	12
	4
	8

	4
	Các phương pháp tìm kiếm và cập nhật dữ liệu
	12
	4
	8

	5
	Giới thiệu về hệ trình chiếu powerpoint
	12
	4
	8

	6
	Sử dụng phần mềm Epi- Info
	12
	4
	8

	7
	Sử dụng phần mềm SPSS 
	12
	4
	8

	8
	Kiểm tra, ôn tập
	6
	2
	4

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Kiểm tra trên máy, nếu đạt yêu cầu sẽ thi lý thuyết. Điểm môn học là điểm lý thuyết.

Tài liệu học tập


1. Nguyễn Mậu Hân: Giáo trình Tin học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1999


2. Trình chiếu Power Point, Seatic; Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2002


3. Ông Văn Thông: Xử lý số liệu bằng thống kê bằng Excel; Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 2001. 


4. Giáo trình EPI-INFO và SPSS do Khoa Y tế công cộng biên soạn

2. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy:   PGS.TS. Phạm Văn Lình
    PGS.TS Phạm Thị Tâm
Mục tiêu môn học

+ Xác định phương pháp và tiến hành lập đề cương nghiên cứu khoa học Y học.

+ Trình bày được các số liệu và kết quả nghiên cứu khoa học.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Phương pháp chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học y học 
	16
	6
	10

	2
	Các loại thiết kế dịch tễ học
	10
	3
	7

	3
	Phương pháp nghiên cứu ngang
	10
	3
	7

	4
	Phương pháp nghiên cứu thuần tập
	10
	3
	7

	5
	Phương pháp nghiên cứu bệnh – chứng
	8
	3
	5

	6
	Quần thể và mẫu nghiên cứu
	10
	3
	7

	7
	Thiết thế một số công cụ thu thập số liệu
	10
	3
	7

	8
	Trình bày các kết quả nghiên cứu
	8
	3
	5

	9
	Cách viết một báo cáo khoa học
	8
	3
	5

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Thi Trắc nghiệm 100 câu, 60 phút.

Tài liệu học tập
1. Phạm Văn Lình (2008), Phương pháp nghiên cứu khoa học sức khoẻ, Nhà xuất bản Đại học Huế.

2. Tôn Thất Bách, Phương pháp trình bày công trình nghiên cứu trong Y học, Nhà xuất bản y học, 2002

3. Phạm Việt Phương, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản y học, 2002

4. Tổ chức y tế thế giới, Phương pháp nghiên cứu y tế, Hà nội, 1993

5. Dịch tễ và thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học; Đại học Y khoa Thái Bình, 1999.

3. TÊN MÔN HỌC: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC

4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Cán bộ giảng dạy:   PGS.TS. Phạm Văn Lình
Mục tiêu môn học: Nắm vững phương pháp luận của giảng dạy tích cực trong trường đại học. Có khả năng xây dựng chương trình bài giảng hợp lý và đánh giá kết quả học tập.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Giáo dục và dạy học
	10
	4
	6

	2
	Các phương pháp giảng dạy
	9
	3
	6

	3
	Dạy tốt
	9
	3
	6

	4
	Phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	5
	Các phương pháp giảng dạy tích cực
	9
	3
	6

	6
	Phương tiện giảng dạy và cách sử dụng
	9
	3
	6


	7
	Viết kế hoạch bài giảng
	9
	3
	6

	8
	Đánh giá học viên
	11
	3
	8

	9
	Phụ lục các bảng kiểm đánh giá phương pháp và vật liệu giảng dạy
	15
	5
	10

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu 5 chọn 1 trong 60 phút).

Tài liệu học tập

1. Tài liệu phương pháp sư phạm sau đại học

2. Trường Đại học y khoa Hà Nội, Dạy học tích cực trong đào tạo y học,  Nhà xuất bản y học, 1998

3. Tài liệu dịch: Jame H. McMillan, Đánh giá lớp học - Những nguyên tắc và thực tiển để giảng dạy hiệu quả, Viện đại học quốc gia Virginia, Hoa kỳ, 2001

4. Ronald W. Richards, Address the need of peole: Best practices in community oriented helath professions  education, network publication, The Netherlands, 2001

5. Hoàng Đình Cầu: Giáo dục trong ngành Y tế. Nhà xuất bản y học – TDTT, 1972.
6. Những cơ sở lý luận dạy học; Nhà xuất bản Giáo dục, 1977.
7. Đơn vị đào tạo giáo viên, trường ĐH Y Khoa Hà Nội: Dạy và học tích cực. Nhà Xuất bản Y học, 1998. 

8.  F. R. Abatt: Teaching for better learning – WHO, 1992.

9. David Newble: Sổ tay dành cho giáo viên Y học, 1983.

II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ
1. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 1: GIẢI PHẪU
4 đơn vị học trình: LT 03 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 45 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết
Bộ môn phụ trách giảng dạy: BM Giải phẫu

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm


PGS.TS. Võ Huỳnh Trang.
Mục tiêu môn học:  Trình bày được giải phẫu các cơ quan TMH và Đầu cổ
Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Não và các não thất
	5
	3
	2

	2
	Định khu vùng cổ trước
	5
	3
	2

	3
	Nền sọ
	5
	3
	2

	4
	Các dây thần kinh sọ não
	10
	6
	4

	5
	Các động mạch cảnh
	5
	3
	2

	6
	Xoang tĩnh mạch sọ và tĩnh mạch đầu mặt cổ
	5
	3
	2

	7
	Thần kinh thực vật đầu mặt cổ
	5
	3
	2

	8
	Khí phế quản và các phân thùy phổi
	5
	3
	2

	9
	Tai giữa
	5
	3
	2

	10
	Tai trong
	10
	6
	4

	11
	Mũi và các xoang cạnh mũi
	5
	3
	2

	12
	Họng và các khoang quanh họng
	5
	3
	2

	13
	Thanh quản
	5
	3
	2

	Tổng cộng
	75
	45
	30


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút) được 60% số điểm, viết 01 chuyên đề được 40% số điểm.
Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Giải phẫu Trường Đại học Y Hà Nội - Giải phẩu đại cương giải phẩu đầu mặt cổ, NXB Y Học 2001

3. Giáo trình sau đại học, Bộ môn Giải phẫu Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, NXB Y Học 2011, 2013
4. Đỗ Xuân Hợp,  Giải phẫu đại cương giải phẩu đầu mặt cổ, NXB Y Học 1991

5. Nguyễn Quang Quyền. Giải phẩu Đầu mặt cổ NXB Y Học 2007
2. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH CƠ SỞ

4 đơn vị học trình: LT 03 đvht, TH 01 đvht

Số giờ lý thuyết: 45 tiết- Số giờ thực hành: 30 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Sinh lý.

PGS.TS. Trần Ngọc Dung

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên.
Mục tiêu môn học:


+ Trình bày được những kiến thức cơ bản và cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực bệnh lý miễn dịch.

+ Ứng dụng các kỹ thuật miễn dịch trong chẩn đoán và điều trị.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	
	Sinh lý bệnh đại cương
	
	
	

	1. 
	Rối loạn chuyển hóa Gluxit
	4
	2
	2

	2. 
	Rối loạn chuyển hóa Lipid
	4
	2
	2

	3. 
	Rối loạn chuyển hóa Protid
	4
	2
	2

	4. 
	Rối loạn chuyển hóa Nước-điện giải
	4
	2
	2

	5. 
	Viêm
	4
	2
	2

	6. 
	Rối loạn phát triển tổ chức
	2
	2
	

	7. 
	Rối loạn cấu tạo hệ thần kinh
	4
	4
	

	
	Miễn dịch học cơ bản
	
	
	

	8. 
	Hệ thống miễn dịch và các phương thức đáp ứng miễn dịch
	2
	2
	

	9. 
	Kháng nguyên và hệ thống MHC
	4
	4
	

	10. 
	Kháng thể và đáp ứng miễn dịch thể dịch
	4
	4
	

	11. 
	Đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
	4
	4
	

	12. 
	Phức hợp KN-KT: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	13. 
	Kỹ thuật kết tủa miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	14. 
	Kỹ thuật ngưng kết miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	15. 
	Kỹ thuật điện di miễn dịch: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	2
	
	2

	16. 
	Kỹ thuật miễn dịch đánh dấu: nguyên lý kết hợp và ứng dụng
	6
	
	6

	17. 
	Sắc ký miễn dịch: nguyên lý và ứng dụng
	2
	
	2

	18. 
	Bệnh lý quá mẫn
	6
	4
	2

	19. 
	Bệnh tự miễn
	2
	2
	

	20. 
	Thiếu hụt miễn dịch
	2
	2
	

	21. 
	Miễn dịch trong ung thư
	4
	2
	2

	22. 
	Miễn dịch trong ghép
	2
	2
	

	23. 
	Các biện pháp can thiệp miễn dịch
	3
	3
	

	Tổng cộng
	75
	45
	30


Phương pháp đánh giá: Thi bằng câu hỏi trắc nghiệm (100 câu hỏi dạng 5 chọn 1 trong thời gian 60 phút).

Tài liệu học tập:

1. Giáo trình Sinh lý bệnh và Miễn dịch học sau đại học. Bộ môn SLB-MD, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, 2006.
2. Sinh lý bệnh. Bộ môn SLB-MD trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 2002.

3. Vũ Triệu An và J. Homberg: Miễn dịch học. NXB Y học, 1999.

4. Miễn dịch học. Bộ môn SLB-MDH Trường Đại học Y Hà Nội, NXB Y học, 1999.

Tài liệu tham khảo:

5. Phạm Đình Hổ: Di truyền học, NXB Giáo dục, 2000.

6. David Freifelder: Essential Molecular Biology. Jones and Barlett Pulishers, 1985.

7. Charles A. J. Paul T., Mark W., Mark S., Immunology. Churchill Livingstone, 2001.

8. Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male: Immunology. Gower Medical Pulishing, 1998.

9. Assim: Methodes in Immunology. Medsi/Mc GRAW-HILL.
3. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ: UNG THƯ
4 đơn vị học trình: LT 02 đvht, TH 02 đvht

Số giờ lý thuyết: 30 tiết- Số giờ thực hành: 60 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Ung thư.


PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng.

TS. Nguyễn Văn Qui.

BS.CKII. Huỳnh Thảo Luật.
Mục tiêu học tập:

+ Hiểu được dịch tễ học, tần suất và diễn tiến của bệnh ung thư.
+ Xác định được các loại bệnh lý liên quan đến ung thư.

+ Chẩn đoán và điều trị được bệnh ung thư tại cộng đồng.

+ Biết cách lập kế hoạch phòng chống ung thư, tư vấn, hướng dẫn cộng đồng trong phòng ngừa bệnh ung thư
Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Sinh học ung thư
	4
	4
	0

	2. 
	Diễn tiến tự nhiên của bệnh ung thư
	9
	3
	6

	3. 
	Dịch tễ học và nguyên nhân sinh ung thư
	9
	3
	6

	4. 
	Chẩn đoán bệnh ung thư
	12
	2
	10

	5. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng hóa trị
	13
	3
	10

	6. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng xạ trị
	14
	4
	10

	7. 
	Điều trị bệnh ung thư bằng phương pháp khác
	7
	4
	3

	8. 
	Tầm soát và phát hiện bệnh ung thư
	11
	2
	9

	9. 
	Phòng ngừa ung thư
	8
	2
	6

	10. 
	Các chiến lược phòng chống ung thư
	3
	3
	0

	Tổng cộng
	90
	30
	60


Thực hành: Tại Bệnh viện Ung Bướu - Thành phố Cần Thơ

Phương pháp đánh giá: 

+ Lý thuyết thi tự luận hoặc trắc nghiệm.

+ Thực hành: trình ca lâm sàng, làm bệnh án hoặc báo cáo chuyên đề. 

Tài liệu học tập và tham khảo:


* Tiếng Việt:


1. Trần Phương Hạnh (2005), Bệnh học đại cương, nhà xuất bản Y học.


2. Nguyễn Sào Trung (2005), Bệnh học các tạng và hệ thống, nhà xuất bản Y học TP HCM.


* Tiếng nước ngoài:


1. Robbins - Pathologic basis of disease: trang 1 CHEJFEC G: Esophagus. In Damjanov I , Linder J: Anderson’ s Pathology , Vol 2 , 10th ed., Mosby, 1996: 1647- 1660.


2. ANDERSON TJ, PAGE DL, SHEPSTONE: The Breast. In McGee JO’D, Isaacson PG, Wright NA: Oxford Textbook of Pathology. Vol 2a, Oxford University Press, 1992: 1641- 1681.


3. LESTER SC, COTRAN RS: The Breast. In Cotran PS, Kuman V, Collins T: Pathologic Basic of Disease, 6th. WB Saunder Company, 1999: 1093- 1120


III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH
 MÔN HỌC 1: BỆNH LÝ TAI
Mã số:

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ:

 lý thuyết 30 tiết; thực hành: 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH

GS.TS. Nguyễn Hữu Khôi

Bs CKII Dương Hữu Nghị

PGS.TS Phạm Ngọc Chất

Mục tiêu môn học

1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh tai

2. Sử dụng thành thạo các kỹ thuật thăm dò chức năng thính giác

3. Xử trí được một số các tổn thương phức tạp và một số các biến chứng.

Nội dung môn học:
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Viêm tai xương chũm hài nhi
	15
	2
	13

	2. 
	Lao tai
	15
	2
	13

	3. 
	Zôna tai
	15
	2
	13

	4. 
	Xốp xơ tai (Otosclerosis)
	15
	2
	13

	5. 
	Viêm mê nhĩ
	15
	2
	13

	6. 
	Khối u vùng tai
	15
	2
	13

	7. 
	u thần kinh thính giác (neurinome of the acoustic nerve) 
	15
	2
	13

	8. 
	ù tai 
	15
	2
	13

	9. 
	chóng mặt
	15
	2
	13

	10. 
	Liệt mặt: chẩn đoán định khu và nguyên nhân
	15
	2
	13

	11. 
	Nghe kém: Thể loại & nguyên nhân
	15
	2
	13

	12. 
	Điếc nghề nghiệp
	15
	2
	13

	13. 
	Điếc câm trẻ em
	15
	2
	13

	14. 
	Giám định sức nghe
	15
	2
	13

	15. 
	Giả vờ điếc
	15
	2
	13

	16. 
	Phẫu thuật mở sào bào thượng nhĩ

	20
	
	20

	17. 
	Vá màng nhĩ đơn thuần
	20
	
	20

	18. 
	Tái tạo hệ thống truyền âm
	20
	
	20

	19. 
	Phẩu thuật chỉnh hình vành tai
	20
	
	20

	20. 
	Lâm sàng bệnh viện các bệnh khác
	40
	
	40

	TỎNG CỘNG
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 (60 phút) hoặc câu hỏi tự luận (120 phút).

· Thực hành: đánh giá liên tục, trình bệnh án – vấn đáp.
Tài liệu tham khảo:

1. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬP I,II,III. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM
2. Nhan Trừng Sơn (2008) Tai Mũi Họng, nhà xuất bản trẻ TP HCM, Tập 1, Tập 2.

3. Lê Văn Lợi, cấp cứu Tai Mũi Họng NXB Y Học 2001.

4. Otolaryngology, head and neck surgery, Byron J.Bailey, 1998.

5. Cumming Otolaryngology, head and neck surgery, 2005.
MÔN HỌC 2: BỆNH LÝ MŨI XOANG

Mã số:

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ:

 lý thuyết 30 tiết; thực hành: 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH

Bs CKII Dương Hữu Nghị

TS Nguyễn Triều Việt

Bs CKII Huỳnh Việt Trung

Mục tiêu môn học

1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh Mũi Xoang

2. Sử dụng thành thạo phẫu thuật nội soi Mũi Xoang

3. Xử trí được các tổn thương phức tạp và một số các biến chứng

4. Phân tích các tổn thương Mũi Xoang bằng chẩn đoán hình ảnh.

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1
	Dị ứng mũi xoang
	22
	2
	20

	2
	Viêm mũi đặc hiệu
	22
	2
	20

	3
	Dị tật bẩm sinh vùng mũi xoang
	22
	2
	20

	4
	viêm xoang ở trẻ em
	22
	2
	20

	5
	Biến chứng của viêm mũi - xoang
	22
	2
	20

	6
	U lành và u nang mũi xoang
	22
	2
	20

	7
	Rối loạn về khứu giác
	22
	2
	20

	8
	Chứng đau nhức sọ mặt
	22
	2
	20

	9
	Phẫu thuật de lima
	22
	2
	20

	10
	Nội soi mũi xoang
	35
	10
	25

	11
	Trĩ mũi - Ozène
	22
	2
	20

	12
	Phẫu thuật vách ngăn

 
	30
	
	30

	13
	Phẫu thuật khối u hốc mũi xoang
	30
	
	30

	14
	Nội soi phẫu thuật mũi xoang
	30
	
	30

	TỔNG CỘNG
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 (60 phút) hoặc câu hỏi tự luận (120 phút).

· Thực hành: đánh giá liên tục, trình bệnh án – vấn đáp.
Tài liệu tham khảo:

1. Nhan Trừng Sơn, Tai Mũi Họng, NXB Y học tập I, II 2006.

2. Lê Văn Lợi (2000): Cấp cứu TMH NXB Y Học  Hà nội.
3.  Nguyên Tấn Phong (1999): Nội soi mũi xoang NXB Y Học Hà nội.
4. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬP I,II,III. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM.
5.  Nguyễn Văn Đức (1980): Bệnh học thông thường về Tai, Mũi- Xoang-Họng-Thanh quản, mở khí quản. NXB Y Học- 1980.
6. Blustone C.D, Pediatric Otolaryngology, 2005

MÔN HỌC 3: BỆNH HỌC HỌNG - THANH QUẢN - THỰC QUẢN
Mã số:

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ :
lý thuyết 30 tiết; thực hành: 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH

Bs CKII Dương Hữu Nghị

Bs CKII Huỳnh Việt Trung

BS CKII Võ Quốc Trứ

Ts Châu Chiêu Hòa

Mục tiêu môn học

1. Chẩn đoán và điều trị các bệnh Họng Thanh Quản

2. Sử dụng thành thạo phẫu thuật nội soi Thanh Quản

3. Xử trí được các biến chứng, một số phẫu thuật phức tạp vùng Họng -   Thanh Quản.

Nội dung môn học
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Viêm họng trong các bệnh máu
	22
	2
	20

	2. 
	Viêm họng đặc hiệu
	22
	2
	20

	3. 
	u quanh họng
	22
	2
	20

	4. 
	Liệt họng
	22
	2
	20

	5. 
	Viêm thanh quản đặc hiệu
	22
	2
	20

	6. 
	u lành tính thanh quản
	22
	2
	20

	7. 
	Liệt thanh quản
	22
	2
	20

	8. 
	Rối loạn về nuốt
	22
	2
	20

	9. 
	Rối loạn về nói
	22
	2
	20

	10. 
	U xơ vòm mũi họng
	22
	2
	20

	11. 
	Cắt bỏ thanh quản toàn phần
	45
	10
	35

	12. 
	Soi thanh quản lấy dị vật
	20
	
	20

	13. 
	Soi khí phế quản lấy dị vật
	20
	
	20

	14. 
	Cắt u lành thanh quản
	20
	
	20

	15. 
	Cắt bỏ u nang vùng cổ
	20
	
	20

	TỔNG CỘNG
	315
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 (60 phút) hoặc câu hỏi tự luận (120 phút).

· Thực hành: dánh giá liên tục, trình bệnh án – vấn đáp.
Tài liệu tham khảo:

1. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬPIII. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM.

2. Lê Văn Lợi (2000): Cấp cứu TMH NXB Y Học  Hà nội
3. Nhan Trừng Sơn, Tai Mũi Họng, NXB Y học tập I, II 2006.

4. Walter becker; Hans Heinz Naumann (1994); Carl Rudolf Plaltz: Ear,Nose,and Throat Diseases. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York.
MÔN HỌC 4: CHẤN THƯƠNG TAI MŨI HỌNG
Mã số:

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ:

 lý thuyết 30 tiết; thực hành: 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH


Bs CKII Dương Hữu Nghị

Bs CKII Phạm Ngọc Minh

Bs CKII Võ Quốc Trứ

Ts Châu Chiêu Hòa

Mục tiêu môn học:

1. Chẩn đoán và điều trị được các tổn thương Tai Mũi Họng.

2. Thực hiện được một số phẫu thuật chỉnh hình vùng TMH

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Chấn thương vùng Họng 
	28
	3
	25

	2. 
	Chấn thương vùng Thanh quản
	28
	3
	25

	3. 
	Chấn thương Thực quản
	28
	3
	25

	4. 
	Gẩy xương chính mũi
	28
	3
	25

	5. 
	Chấn thương hàm mặt
	28
	3
	25

	6. 
	Chấn thương áp lực mũi xoang
	28
	3
	25

	7. 
	bỏng  Bỏng thực quản
	29
	4
	25

	8. 
	Chấn thương sập khối mũi trán
	29
	4
	25

	9. 
	Chấn thương các xoang cạnh mũi
	29
	4
	25

	10. 
	Mổ chấn thương vỡ cung gò má, sàn hốc mắt
	30
	
	30

	11. 
	Cắt lọc; khâu chỉnh hình thẩm mỹ sau chấn thương
	30
	
	30

	12. 
	Luyện tập phục hồi chức năng sau chấn thương
	30
	
	30

	TỔNG CỘNG
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 (60 phút) hoặc câu hỏi tự luận (120 phút).

· Thực hành: đánh giá liên tục, trình bệnh án – vấn đáp.
Tài liệu tham khảo:

1. Ngô Ngọc Liễn (1996): Giản yếu Tai Mũi Họng Tập I, II, III  NXB YHọc Hà nội.

2. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬP I,II,III. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM.

3. Trần Hữu Tước (1974): Lâm sàng Tai Mũi Họng Tập I,II - NXB Y Học

4.  Nhan Trừng Sơn (2008) Tai Mũi Họng, nhà xuất bản trẻ TP HCM.

5. Hans Heinz Naumann (1993); Differential Diagnosis in Otorhinolaryngology Georg Thieme Verlag Stuttgart New York.
MÔN HỌC 5: UNG THƯ TRONG TAI MŨI HỌNG

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ:

lý thuyết 30 tiết; thực hành: 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH


PGS.TS Lê Hành

Bs CKII Dương Hữu Nghị

BS CKII Võ Quốc Trứ

Ts Châu Chiêu Hòa

Mục tiêu môn học:

1. Chẩn đoán và điều trị được các khối U Tai Mũi Họng.

2. Thực hiện được một số phẫu thuật lấy bỏ khối U và nạo quét hạch vùng TMH

Nội dung môn học:

	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Ung thư vòm mũi họng
	18
	3
	15

	2. 
	Ung thư sàng hàm
	17
	2
	15

	3. 
	Ung thư Thanh quản
	17
	2
	15

	4. 
	Ung thư Hạ họng thanh quản
	17
	2
	15

	5. 
	Ung thư Amidan
	17
	2
	15

	6. 
	Ung thư lưỡi, sàn miệng
	17
	2
	15

	7. 
	Ung thư hốc Mũi 
	17
	2
	15

	8. 
	Ung thư Phế quản
	17
	2
	15

	9. 
	Ung thư thực quản
	18
	3
	15

	10. 
	Di căn hạch ung thư lĩnh vực Mũi Họng 
	17
	2
	15

	11. 
	Ung thư các tuyến nước bọt
	18
	3
	15

	12. 
	U thần kinh TW có ảnh hưởng đến cơ quan Mũi Họng 
	17
	2
	15

	13. 
	U hạt ác tính giữa mặt
	18
	3
	15

	14. 
	Sinh thiết u lĩnh vực Mũi Hong
	10
	
	10

	15. 
	Cắt bỏ u và tái tạo da vùng Mũi Họng
	10
	
	10

	16. 
	Nạo vét hạch cổ di căn từ  Mũi Họng
	10
	
	10

	17. 
	Phẩu thuật ung thư Mũi-Họng
	10
	
	10

	TỔNG CỘNG
	315
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 ( 60 phút) hoặc câu hỏi tự luận ( 120 phút).

· Thực hành: dánh giá liên tục, trình bệnh án –  vấn đáp.
Tài liệu tham khảo:
1. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬPIII. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM.

2. Lê Văn Lợi (2000): Cấp cứu TMH NXB Y Học  Hà nội

3. Nhan Trừng Sơn, Tai Mũi Họng, NXB Y học tập I, II 2006.
4. Walter becker; Hans Heinz Naumann (1994); Carl Rudolf Plaltz: Ear,Nose,and Throat Diseases. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York.

5. PORTMANN M. (1982)Les oto-mastoidites. Précis d’ORL.
MÔN HỌC 6: THĂM DÒ CHỨC NĂNG TAI MŨI HỌNG

Mã số:

Tổng số: 9 ĐVHT; lý thuyết: 2 ĐVHT; thực hành 7 ĐVHT

Tổng số giờ :
lý thuyết 30 tiết; thực hành 315 tiết

Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn TMH


PGS.TS Phạm Ngọc Chất

Bs CKII Dương Hữu Nghị

Ts Châu Chiêu Hòa

TS. Nguyễn Triều Việt

Ths Phạm Thanh Thế

Mục tiêu môn học:

1. Chỉ định và đọc được kết quả các kỹ thuật thăm dò chức năng TMH

2. Phục hồi được một số chức năng TMH

Nội dung môn học:
	STT
	Nội dung
	TC
	LT
	TH

	1. 
	Đánh giá rối loạn nuốt liên quan Thực quản
	23
	2
	21

	2. 
	 Đánh giá khàn tiếng trong bệnh nghề nghiệp liên quan Thanh quản
	23
	2
	21

	3. 
	 Đánh giá rối loạn tiếng nói trong bệnh nghề nghiệp liên quan Mũi Xoang
	23
	2
	21

	4. 
	Khám và đánh giá chức năng hô hấp liên quan Mũi Họng
	23
	2
	21

	5. 
	Khám và đánh giá chức năng khứu giác
	23
	2
	21

	6. 
	Khám và đánh giá chức năng phát âm
	23
	2
	21

	7. 
	Liệt mặt
+ Các nghiệm pháp chẩn đoán liệt mặt

+ Cách thăm khám & chẩn đoán liệt mặt
	23
	2
	21

	8. 
	Chỉ định chụp và đọc phim X quang Mũi Xoang
	23
	2
	21

	9. 
	Chỉ định chụp và đọc CT – Mũi Xoang
	23
	2
	21

	10. 
	Chỉ định chụp& đọc CT –  vùng Cổ Thanh Quản
	23
	2
	21

	11. 
	Chỉ định chụp& đọc phim vùng Thanh Quản
	23
	2
	21

	12. 
	Chỉ định chụp và đọc phim Thực quản
	23
	2
	21

	13. 
	Các chỉ định xét nghiệm và điều trị bằng Siêu âm - Laser lĩnh vực TMH
	34
	3
	31

	14. 
	Thăm dò chức năng Mũi Họng bằng nội soi
	35
	3
	32

	Tổng cộng
	345
	30
	315


Phương pháp giảng dạy:


- Giảng lý thuyết


- Trình chuyên đề


- Bình bệnh án

Phương pháp đánh giá:

· Lý thuyết: thi bằng câu hỏi trắc nghiệm 100 câu, 4 chọn 1 (60 phút) hoặc câu hỏi tự luận (120 phút).

· Thực hành: dánh giá liên tục, trình bệnh án – vấn đáp.
Tài liệu tham khảo: 
1. Ngô Ngọc Liễn (1996): Giản yếu Tai Mũi Họng Tập I, II, III  NXB YHọc Hà nội.

2. Nguyên Tấn Phong (1999): Nội soi mũi xoang NXB Y Học Hà nội
3. Võ Tấn (1994): Tai Mũi Họng Thực hành TẬP I,II,III. NXB Y Học Chi nhánh Tp HCM.
4. Trần Hữu Tước (1974): Lâm sàng Tai Mũi Họng Tập I,II - NXB Y Học
5. Nhan Trừng Sơn (2008) Tai Mũi Họng, nhà xuất bản trẻ TP HCM, tập 1,2.
6. Walter becker; Hans Heinz Naumann (1994); Carl Rudolf Plaltz: Ear, Nose and Throat Diseases. Georg Thieme Verlag Stuttgart New York.
7. TÀI LIỆU HỌC TẬP

1.  Bộ môn TMH Đại Học Y Huế (2001): Chuyên đề Tai Mũi Họng, Đào tạo Sau đại học. Huế.

2. Bộ môn TMH Đại Học Y Hà Nội (1982): Bài giảng TMH NXB Y Học, Hà  Nộ.
3. Bộ môn TMH Đại Học Y Dược thành phố HCM (1997): Bài giảng TMH NXB Y Học Chi Nhánh TP HCM. 

4. Nguyễn Đình Bảng, Nguyễn Văn Đức(1982): Hỏi đáp về bệnh Tai Mũi Họng Trường ĐHY Dược TP Hồ Chí Minh

CHỈ TIÊU TAY NGHỀ

-   Nắm vững các phương pháp khám và chẩn đoán bệnh Tai Mũi Họng, sử dụng được các máy móc, thiết bị trong chẩn đoán và điều trị thuộc chuyên khoa 

-   Nắm vững và thực hành được hầu hết các phẫu thuật thường gặp giải quyết được một số phẫu thuật phức tạp.

-   Hoàn thành được luận văn tốt nghiệp theo đề tài được duyệt và thông qua hội đồng KHĐT trường.

	STT
	Nội dung tay nghề thực hành
	Số lần thực hiện
	Số lần đạt yêu cầu
	Chỉ số đánh giá
	Kết quả đánh giá

	1
	Đánh giá chức năng khứu giác
	20
	15
	Khám đúng và sử dụng thành thạo
	Đạt

	2
	Đánh giá chức năng thông khí mũi họng bằng máy
	20
	15
	Đúng kỹ thuật và đọc đúng tổn thương.
	Đạt

	3
	Thăm dò chức năng thính giác
	40
	40
	Đúng kỹ thuật
	Đạt

	4
	Các tiểu phẫu
	40
	30
	Đúng kỹ thuật
	Đạt

	5
	Đánh giá chức năng Mũi Xoang bằng nội soi
	20
	15
	Đúng chỉ định, đúng kỹ thuật
	Đạt

	6
	PT xoang (Cạldwell-Luc, nạo sàng hàm)
	15
	10
	Đúng chỉ định, đúng kỹ thuật
	đạt

	7
	PT Mũi, Xoang khác
	20
	15
	Đúng chỉ định, đúng kỹ thuật
	Đạt

	8
	Nội soi chẩn đoán và điều trị dị vật đường ăn
	20
	15
	Đúng chỉ định, đúng kỹ thuật
	Đạt

	9
	Nội soi chẩn đoán và điều trị dị vật đường thở
	5
	3
	Đúng chỉ định, đúng kỹ thuật
	Đạt

	10
	Các PT Trung Đại phẫu khác
	20
	15
	Đúng chỉ định và đúng kỹ thuật
	Đạt

	11
	Phẩu thuật nội soi chức năng Mũi Xoang (FESS)
	10
	7
	Đúng chỉ định và đúng kỹ thuật
	Đạt

	12
	Làm bệnh án
	18
	15
	Chẩn đoán đúng, lý luận có cơ sở 
	Đạt và giỏi

	13
	Viết luận án
	1
	1
	Nội dung và hình thức
	Đạt và giỏi


MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp 

Học viên được dự thi tốt nghiệp sau khi đã hoàn thành chương trình đào tạo. Điểm các học phần phải đạt từ 5 điểm trở lên. 

2. Các môn thi tốt nghiệp 


- Thi thực hành: gồm thi lâm sàng và thi tay nghề.


- Thi lý thuyết: tự luận.

3. Bảo vệ luận án

Luận án phải được thông qua 2 cấp:
Cấp Bộ môn/Khoa.








Cấp Trường

CƠ SỞ THỰC HÀNH

1. Cơ sở thực hành cận lâm sàng:
+ Phòng thực tập giải phẫu, phòng thực tập sinh lý bệnh – miễn dịch

+ Khoa xét nghiệm, Bệnh viện trường đại học Y Dược Cần Thơ.

2. Cơ sở thực hành lâm sàng:

+ Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện đa khoa Trung ương cần Thơ: 20 giường.

+ Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện đa khoa TP cần Thơ: 15 giường.

+ Bệnh viện Tai Mũi Họng Cần Thơ: 60 giường

+ Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ: 15 giường.

+ Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện trường đại học Y Dược Cần Thơ.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. CHƯƠNG TRÌNH 

Đào tạo tập trung 2 năm, hoàn thành khối lượng đào tạo Chuyên khoa Cấp II là 100 đơn vị học trình, bao gồm kiến thức các môn chung, các môn y học cơ sở và hỗ trợ, các môn chuyên ngành. Thi tốt nghiệp gồm thi viết lý thuyết 120 phút, là bệnh án hỏi vấn đáp, thi thực hành thực hiện 1 phẫu thuật và bảo vệ thành công luận văn.

2. KẾ HOẠCH SẮP XẾP NỘI DUNG VÀ QUỸ THỜI GIAN

Học tập theo thứ tự các môn và sắp xếp quỹ thời gian như sau:

	STT
	Khối lượng học tập
	Đơn vị học trình

	
	
	TS
	LT
	TH
	Tỉ lệ %

	1
	Các môn chung
	12
	10
	2
	12%

	2
	Các môn cơ sở và hỗ trợ
	12
	9
	3
	12%

	3
	Các môn chuyên ngành
	54
	18
	36
	54%

	4
	Luận án tốt nghiệp
	22
	0
	22
	22%

	
	Tổng cộng
	100
	37
	63
	100%


3. THỰC TẬP, THỰC HÀNH LÂM SÀNG.
3.1. Thực tập:


- Học viên được xem trên sơ đồ, băng Video, một số phẫu thuật thực hành trên súc vật và sau đó kiến tập, phụ mổ…


- Có phòng thực tập để học viên làm quen với trang thiết bị và sử dụng thành thạo các phương tiện máy móc hiện đại.

3.2. Thực hành lâm sàng:

- Trước tiên học viên được xem mổ thị phạm, tập sử dụng thành thạo các dụng cụ phẫu thuật.

- Tiếp theo học viên được phụ mổ nhiều lần, sau đó được hướng dẫn từng tăng thì từ dễ đến khó.

MỤC LỤC


Nội dung    
     Trang

1CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


3DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY


4TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT


8LỜI GIỚI THIỆU


9GIỚI THIỆU CHUNG NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO


10MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


11MÔ TẢ NHIỆM VỤ SAU KHI TỐT NGHIỆP


12QUỸ THỜI GIAN


13CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT ĐÀO TẠO


13BÁC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP II TAI MŨI HỌNG


15MÔ TẢ THI TỐT NGHIỆP


16CƠ SỞ THỰC HÀNH CHỦ YẾU


17NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT


17I. CÁC MÔN HỌC CHUNG


171. TÊN MÔN HỌC: TIN HỌC NÂNG CAO


192. TÊN MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SỨC KHỎE


213. TÊN MÔN HỌC: LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Y HỌC


23II. CÁC MÔN CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ


231. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 1: GIẢI PHẪU


252. TÊN MÔN HỌC CƠ SỞ 2: SINH LÝ BỆNH-MIỄN DỊCH CƠ SỞ


283. TÊN MÔN HỌC HỖ TRỢ: UNG THƯ


30III. CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH


31TÊN MÔN HỌC 1: BỆNH LÝ TAI


33TÊN MÔN HỌC 2: BỆNH LÝ MŨI XOANG


35TÊN MÔN HỌC 3: BỆNH HỌC HỌNG - THANH QUẢN - THỰC QUẢN


37TÊN MÔN HỌC 4: CHẤN THƯƠNG TAI MŨI HỌNG


39TÊN MÔN HỌC 5: UNG THƯ TRONG TAI MŨI HỌNG


41TÊN MÔN HỌC 6: THĂM DÒ CHỨC NĂNG TAI MŨI HỌNG


44THI TỐT NGHIỆP


45PHẦN CHỈ TIÊU TAY NGHỀ


46HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH




